2

	[bookmark: _Hlk152499102][bookmark: _Hlk152498259]SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
[image: Description: D:\Cô KIM - ĐANG sử dụng\Co Kim\Disk D\Năm học 2019-2020\BIỂU MẪU\HIBS's NEW LOGO 2020.jpg]TRƯỜNG SONG NGỮ QUỐC TẾ HORIZON
	KIỂM TRA   HỌC KỲ I                                                                                                  MÔN TOÁN  - LỚP 11                                                       NĂM HỌC 2023- 2024
Thời gian làm bài : 90  phút 
(Không kể thời gian phát đề)


              ĐỀ CHÍNH THỨC



Câu 1. (1,5 điểm)     Cho cấp số cộng  biết  và công sai . 
a) Liệt kê 5 số hạng đầu tiên của cấp số cộng trên.


b) Tìm  và .





Câu 2. (1,0 điểm)    Cho cấp số nhân  biết  và . Tìm công bội  và ?
Câu 3. (3,0 điểm)    Tính các giới hạn sau:
a. 


[bookmark: MTBlankEqn]		 b.           

Câu 4. (1,0 điểm)   Tìm giới hạn của hàm số:             


Câu 5. (1,0 điểm)    Cho hàm số  .   Tìm m để hàm số liên tục tại .
Câu 6. (2,5 điểm)    Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, gọi I, J, K  lần lượt là trung điểm của SA, SB, SD.
a. Chứng minh rằng: IJ  //  (SCD). 
b. Chứng minh rằng: (IJK)  //  (ABCD).
[bookmark: _Hlk152498628]                 ………Hết………
Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm.



Hướng dẫn chấm thi
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a.5 số hạng đầu tiên của cấp số cộng trên



b. 
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a.  (vì IJ là đường trung bình tam giác SAB)


 suy ra  

b. (câu a)

(vì IK là đường trung bình tam giác SAD)

suy ra 

  

Suy ra 
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	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	tổng số câu
	Tổng thời gian
	tỉ lệ %

	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	

	
	
	Ch
TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch
TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch
TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch
TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch
TN
	Ch
TL
	
	

	1
	Dãy số. Cấp số cộng.Cấp số nhân
	
	
	2
	14
	
	
	1
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	3
	26
	28.9 %

	2
	

Giới hạn.Hàm số liên tục




Đường thẳng và mặt phẳng. Quan hệ song song trong không gian
	
	
	2
	14
	
	
	1
	10
	
	
	1
	10
	
	
	1
	10
	0
	4
	44
	48.9 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10
	
	
	1
	10
	
	
	
	
	0
	2
	20
	22.2%

	Tổng
	
	
	4
	32
	
	
	3
	25
	
	
	2
	20
	
	
	1
	13
	0
	9
	90
	100%

	Tỉ lệ
	40 %
	30 %
	20 %
	10 %
	
	
	
	100%

	Tổng điểm
	4
	3
	2
	1
	
	
	
	10




ĐẶC TẢ KIẾN THỨC CỦA MA TRẬN

	STT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	I. Dãy số.Cấp số cộng.Cấp số nhân
	I.1. Cấp số cộng
	Nhận biết:
- Định nghĩa cấp số cộng.
- Số hạng tổng quát cấp số cộng
- Công thức tính tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
	2
	
	
	

	
	
	II.2. Cấp số nhân
	Nhận biết:
- Định nghĩa cấp số nhân.
- Số hạng tổng quát cấp số nhân.
	1
	
	
	

	2
	II. Giới hạn. Hàm số liên tục
	II.1. Giới hạn dãy số 
	Nhận biết:
- Giới hạn cơ bản của dãy số.
Thông hiểu:
- Biết nhân lượng liên hợp 
	1
	


1
	



	



	
	
	II2. Giới hạn hàm số
	Vận dụng:
- Thành thạo việc phân tích đa thức thành nhân tử
	
	
	
1
	

	
	
	II2. Hàm số liên tục
	Vận dụng cao:
- Thành thạo khử các dạng vô định trong giới hạn hàm số.
- Thành thạo sử dụng điều kiện để hàm số liên tục tại một điểm
	
	
	
	



1

	3
	II. Đường thẳng và mặt phẳng. Quan hệ song song trong không gian
	II.1. Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng
	Thông hiểu:
- Biết sử dụng tính chất đường trung bình.
-  Biết sử dụng định lý để chứng minh đường thẳng song song mặt phẳng.
	
	



1
	



	

	
	
	II.2. Chứng minh mặt phẳng song song với mặt phẳng
	Vận dụng:
- Sử dụng thành thạo tính chất đường trung bình.
-  Sử dụng thành thạo điều kiện để cm hai mặt phẳng song.
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